
 

Phụ lục  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2025/QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) 

Phụ lục XVIII 

NGHỀ CHĂN NUÔI GIA CẦM 
 

Tên ngành/nghề: Chăn nuôi gia cầm.  

Trình độ đào tạo: Dưới 03 tháng. 

Thời gian đào tạo: 208 giờ (tương ứng 02 tháng) 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Mã mô 

đun 
Tên môn học/ mô đun 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

MH 01  Nuôi gà thịt công nghiệp 44 8 32 4 

MH 02  Nuôi gà sinh sản công nghiệp 44 8 32 4 

MH 03  Nuôi gà thả vườn 44 8 32 4 

MH 04  Phòng và trị bệnh gà 76 16 56 4 

Tổng cộng 208 40 152 16 

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

Stt Định mức lao động 
Định mức 

(giờ) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

I Định mức lao động trực tiếp 10,44   

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 1,14   

 
Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy 
 

 

2 Định mức giờ dạy thực hành 9,3   

 
Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một 
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trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng 

dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng 

nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên 

II Định mức lao động gián tiếp 0,54   

1 
Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp 
 

 

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức 

thiết bị (giờ) 

(1) (2) (3) (4) 

I  Thiết bị dạy lý thuyết 

1 Máy vi tính 
 Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm, 

công suất 150W 
1,14 

2 Máy chiếu 

 Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500ANSI lumens, 

công suất 1.000W, độ phân giải thực ≥ 

1024 x 768 XGA 

 Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x 1800mm 

1,14 

3 Máy in  Loại thông dụng, Công suất 150W 1,14 

4 Hệ thống âm thanh 
Công suất 360w; kết nối Bluetooth, USB, TF 

Card, Tivi, DVD, PC, Laptop 
1,14 

II  Thiết bị dạy thực hành 

1 Tủ lạnh  Loại 120 lít, công suất 70W-120W 11,56 

2 Khay bằng inox 
 Loại thông dụng trên thị trường, kích thước 

D50cm x R35cm x C10cm  
18,67 

3 Xô nhựa Loại nhựa dẻo, dung tích < 20 lít 18,67 

4 Dao y tế Loại thông dụng trên thị trường 37,33 

5 Kéo cong Loại thông dụng trên thị trường 37,33 

6 
Kéo thẳng nhọn 

(phẫu thuật) 
Loại thông dụng trên thị trường 37,33 

7 Cân đồng hồ 
Loại thông dụng trên thị trường, khả năng cân: 5 

kg ÷ 100 kg, độ chính xác: ± 0,1 kg 
18,67 

8 
Máy cắt mỏ gà tự 

động 

 Loại thông dụng trên thị trường, công xuất 

250W, công suất cắt từ 1.500 con -1.800 con/giờ 
18,67 

9 Máy tính cầm tay Loại thông dụng trên thị trường 18,67 
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10 
Máy xịt rửa chuồng 

trại 

Loại thông dụng trên thị trường, công xuất 2HP, 

chế độ hoạt động tự động, bình áp 25 lít. 
9,33 

11 Panh kẹp Loại thông dụng trên thị trường 37,33 

12 
 Bình bảo quản 

vacxin 

Loại thông dụng trên thị trường; dung tích chứa 

2,7 lít; trọng lượng đầy 6,4kg; trọng lượng rỗng 

2,32kg 

9,33 

13 
 Bình phun thuốc sát 

trùng 

Loại thông dụng trên thị trường, loại 18 lít chạy 

điện ắc quy 12V/12AH 
9,33 

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

Stt Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật 

Định mức vật tư 

Sử 

dụng 

Tỷ lệ thu 

hồi % 

Tiêu 

hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bút Chiếc Loại thông dụng  1 0 1 

2 Găng tay Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm  1 0 1 

3 Bơm tiêm tự động Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 97 0,03 

4 Nước sạch Lít   Loại thông dụng tại thời điểm  3 0 0 

5 Máng ăn Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

6   Máng uống Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

7 Thuốc sát trùng ml Loại thông dụng tại thời điểm  3,33 0 3,33 

8 
 Xi lanh nhựa loại 5 - 

10ml 
Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 0 1 

9 
Xi lanh sắt loại 10 - 

20ml 
Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 98 0,02 

10 Kim tiêm Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 0 1 

11 Bông gạc Bịch Loại thông dụng tại thời điểm  1 94 0,06 

12  Cồn iod 5% 
Chai 

500ml 
Loại thông dụng tại thời điểm  1 94 0,06 

13 Cuốc Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

14 Xẻng Cái Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

15 
Xe đẩy tay (để dọn 

chuồng) 
Cái  Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

16 Nhiệt kế Cái  Loại thông dụng tại thời điểm  1 98 0,02 
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17 Hệ thống làm mát Dàn  Loại thông dụng tại thời điểm  1 99 0,01 

18 Ủng cao su Đôi  Loại thông dụng tại thời điểm  1 90 0,1 

19 Khẩu trang Chiếc  Loại thông dụng tại thời điểm  1 0 1 

20 Quần áo bảo hộ lao động Bộ  Loại thông dụng tại thời điểm  1 90 0,1 

21 Sổ ghi chép Cuốn  Loại thông dụng tại thời điểm  1 0 1 

22 Gà giống Con  Đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật 3 0 3 

23 Gà giống Con  Đáp ứng được yệu cầu kỹ thuật 3 0 3 

24 Thức ăn cho gà Kg  Tỷ lệ Protein thô 17-21% 9,72 0 9,72 

25 Thức ăn cho vịt Kg  Tỷ lệ Protein thô 17-21% 9,72 0 9,72 

26 Vaccin Lasota Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

27 Vaccin Newcastle Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 

100 0 
100 

28 Vaccin Gumboro Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 

100 0 
100 

29 Vaccin đậu Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 

100 0 
100 

30 Vaccin cúm gia cầm Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 

100 0 
100 

31 

Vaccin viêm thanh khí 

quản truyền nhiễm 

(ILT) 

Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

32 
Vaccin viêm phế quản 

truyền nhiễm 
Liều 

 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

33 Vaccin cầu trùng Liều 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 

100 0 
100 

34   Steptomycin lọ (1ml) 
 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

35  Enrofloxacine 
gói 

(100g) 

 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

36 Anticox 
gói 

(100g) 

 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

37 Gentamycine 
gói 

(100g). 

 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

38  Ampi - coly gói  Loại thông dụng, đáp ứng theo 100 0 100 
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(100g) TCVN về thuốc thú y 

39 Ampicillin 
gói 

(100g) 

 Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

40 Multivitamin 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

41 Calxi Gluconat 
chai 

(ml) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

42 Bcomplex 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

43 VitaminB1 
Ống 

(5ml) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

44 VitaminC 
Ống 

(5ml) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

45 VitaminADE 
Ống 

(5ml) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

46 Premix 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

47 Glucoza 5% 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

48 Xanhmetylen 2% 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

49 Amoxycoli 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

50 Genta- costrim 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

51 Hepatol 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

52 Tylosin 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

53 Florphenicol 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

54 Doxycyclin 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

55 Enrovet 10% 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 

56 Biodine 
gói 

(100g) 

Loại thông dụng, đáp ứng theo 

TCVN về thuốc thú y 
100 0 100 
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IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Stt Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 

trung bình của 01 

(một) người học 

(m2) 

Tổng thời gian sử 

dụng của 01 (một) 

người học (giờ) 

Định mức sử 

dụng của 01 

(một) người 

học (m2 x giờ) 

I Khu học lý thuyết 1,5 56 84 

 Phòng học lý thuyết    

II Khu học thực hành 4 152 608 

 Xưởng/phòng học thực hành    
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